
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 1 tháng 02 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

03/02/2025 

Thứ ba 

04/02/2025 

Thứ năm 

05/02/2025 

Thứ năm 

06/02/2025 

Thứ sáu  

07/02/2025 

Đón trẻ Trẻ nhận được tên trên tủ cá nhân. 

Chủ động thực hiện bảng Lời chào dễ thương. 

Thể dục sáng - Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: co và duỗi tay. 

- Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

- Bật tại chỗ.  

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các 

hoạt động trong ngày 

nghỉ của trẻ 

Trò chuyện về các con 

vật nhà trẻ có nuôi. 

Chơi trò chơi đếm số 

lượng đồ dùng, đồ 

chơi quanh lớp. 

Trò chuyện về cách 

chăm sóc vật nuôi trong 

nhà. 

Trò chuyện về một số 

món ăn từ gia cầm, gia 

súc. 

Giờ học MTXQ 

Động vật nuôi trong 

nhà 

Văn học: 
Kể chuyện Cáo, Thỏ và 

Gà trống. 

Toán: 

Số lượng 5, chữ số 5. 
PTTC: 

Nhận biết và không đến 

gần những nơi không an 

toàn 

Tạo hình: 
Vẽ đàn gà 

HĐ hỗ trợ 

Dạy hát bài Chú mèo 

con 

Thể dục: 
Bò dích dắc qua 4 - 5 

điểm cách nhau 2m. 

HĐ hỗ trợ: 
Dán thức ăn cho vật 

nuôi 

Âm nhạc: 

Vỗ theo tiết tấu chậm 

bài hát Chú mèo con 

HĐ hỗ trợ: 
Làm quen nét cong kín 

Tập tô trang 16 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. Lắp ghép hình, xây dựng, lắp ráp 10 - 12 khối. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý của cô. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn và đúng nơi qui định. 

TCGBCCC:  

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 



 

 

 

 

 

 

 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 

- Quan tâm, giúp đỡ bạn. 

TCHT: 

- Phân loại con vật theo 1 - 2 dấu hiệu.  So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.  Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật với môi trường sống. 

- Tạo nhóm có số lượng 5.  

- Phân biệt hành vi đúng sai. 

- Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. Tô màu, vẽ sáng tạo với chữ số 5 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. Giữ gìn, bảo vệ sách. Kể chuyện theo tranh, rối tay… 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

- Con mèo.  

* TCVĐ:  

- Rồng rắn lên mây. 

- Chuyền trứng. 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ ăn uống phù hợp món ăn. 

Trẻ thực hiện trực nhật theo lịch phân công.  

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập KP 

KH và XH trang 9 

Dạy trẻ bài thơ Con gà Trò chuyện về lợi ích 

của vật nuôi trong nhà 

Dạy trẻ bài thơ Gà mẹ 

đếm con 

Tập kể lại chuyện Cáo, 

Thỏ và Gà trống. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 2 tháng 02 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

10/02/2025 

Thứ ba 

11/02/2025 

Thứ năm 

12/02/2025 

Thứ năm 

13/02/2025 

Thứ sáu  

14/02/2025 

Đón trẻ Trẻ nhận được tên trên tủ cá nhân. 

Chủ động thực hiện bảng Lời chào dễ thương. 

Thể dục sáng - Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: co và duỗi tay. 

- Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

- Bật tại chỗ.  

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các 

hoạt động trong ngày 

nghỉ của trẻ 

Trò chuyện về cách 

chăm sóc cá trong hồ 

Chơi giải câu đố về con 

vật. 

Phân biệt động vật sống 

trong ao hồ và biển. 

Trò chuyện về ích lợi, 

tác hại của các con vật 

sống dưới nước 

Giờ học MTXQ 

Động vật sống dưới 

nước 

Văn học: 
Thơ Ếch con đi học 

Toán: 

Thêm bớt trong phạm vi 

5 

PT TC - KNXH 

Phân biệt hành vi đúng - 

sai 

Tạo hình: 
Vẽ đàn cá bơi 

HĐ hỗ trợ 

Dạy hát bài Cá vàng 

bơi 

Thể dục: 
Ném trúng đích đứng 

bằng 1 tay 

HĐ hỗ trợ: 
Tạo hình rùa và cá từ ni 

lông 

Phiếu tạo hình trang 13 

Âm nhạc: 

Vận động minh họa bài 

hát Cá vàng bơi 

HĐ hỗ trợ: 
Làm quen chữ cái b 

Tập chữ cái trang 5 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. Lắp ghép hình, xây dựng, lắp ráp 10 - 12 khối. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý của cô. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn và đúng nơi qui định. 

TCGBCCC:  

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 



 

 

 

 

 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 

- Quan tâm, giúp đỡ bạn. 

TCHT: 

- Phân loại con vật theo 1 - 2 dấu hiệu.  So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.  Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật với môi trường sống. 

- Tạo nhóm có số lượng 5. Thêm bớt trong phạm vi 5. 

- Phân biệt hành vi đúng sai. 

- Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. Giữ gìn, bảo vệ sách. Kể chuyện theo tranh, rối tay… 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

- Con cá.  

* TCVĐ:  

- Rồng rắn lên mây. 

- Ai nhanh hơn. 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ ăn uống phù hợp món ăn. 

Trẻ thực hiện trực nhật theo lịch phân công.  

Sinh hoạt 

chiều 

Quan sát, phán đoán 

mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật với môi 

trường sống. 

Ôn bài  thơ Ếch con đi 

học 

Ôn bài hát Cá vàng bơi Sưu tầm hình ảnh các loại 

động vật sống dưới nước 

Ôn các bài thơ, bài hát 

đã học 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 3 tháng 02 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

17/02/2025 

Thứ ba 

18/02/2025 

Thứ năm 

19/02/2025 

Thứ năm 

20/02/2025 

Thứ sáu  

21/02/2025 

Đón trẻ Trẻ nhận được tên trên tủ cá nhân. 

Chủ động thực hiện bảng Lời chào dễ thương. 

Thể dục sáng - Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: co và duỗi tay. 

- Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

- Bật tại chỗ.  

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các 

hoạt động trong ngày 

nghỉ của trẻ 

Phân biệt thú dữ, thú 

hiền 

Chơi giải câu đố về con 

vật. 

Trò chuyện về các quy 

định về an toàn khi đi 

tham quan vườn thú. 

Trò chuyện về  mối liên 

hệ đơn giản giữa con 

vật với môi trường sống 

Giờ học MTXQ 

Động vật sống trong 

rừng 

Văn học: 
Kể chuyện Dê con 

nhanh trí 

Toán: 

Tách gộp trong phạm 

vi 5 

PT TC - KNXH 

Phân biệt hành vi “đúng” 

- “sai”, “tốt” - “xấu” 

Tạo hình: 
Vẽ sư tử 

HĐ hỗ trợ 

Dạy hát bài Đố bạn 
Thể dục: 
Bò dích dắc qua 4 - 5 

điểm cách nhau 2m -

Ném trúng đích đứng 

bằng 1 tay 

HĐ hỗ trợ: 
Dán bờm cho ngựa 

Phiếu tạo hình trang 10 

Âm nhạc: 

Vận động minh họa bài 

hát Đố bạn 

HĐ hỗ trợ: 
Dạy trẻ bài đồng dao 

Con vỏi con voi 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. Lắp ghép hình, xây dựng, lắp ráp 10 - 12 khối. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý của cô. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn và đúng nơi qui định. 

TCGBCCC:  

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 



 

 

 

 

 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 

- Quan tâm, giúp đỡ bạn. 

TCHT: 

- Phân loại con vật theo 1 - 2 dấu hiệu.  So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.  Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật với môi trường sống. 

- Tạo nhóm có số lượng 5. Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm 5 đối tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn. 

- Phân biệt hành vi đúng sai. 

- Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. Giữ gìn, bảo vệ sách. Kể chuyện theo tranh, rối tay… 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

- Con thỏ.  

* TCVĐ:  

- Rồng rắn lên mây. 

- Ai nhanh hơn. 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ ăn uống phù hợp món ăn. 

Trẻ thực hiện trực nhật theo lịch phân công.  

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập KP 

KH và XH trang 13 

Tạo hình các con vật 

bằng que gỗ 

Tập tạo hình trang 8 

Làm quen chữ cái c 

Tập chữ cái trang 6 

Cắt dán bộ lông đà điểu. 

Phiếu tạo hình trang 8 

Làm quen chữ cái d 

Tập chữ cái trang 7 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 4 tháng 02 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

24/02/2025 

Thứ ba 

25/02/2025 

Thứ năm 

26/02/2025 

Thứ năm 

27/02/2025 

Thứ sáu  

28/02/2025 

Đón trẻ Trẻ nhận được tên trên tủ cá nhân. 

Chủ động chào cô, chào ba mẹ. 

Thể dục sáng - Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: co và duỗi tay. 

- Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

- Bật tại chỗ.  

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các 

hoạt động trong ngày 

nghỉ của trẻ 

Trò chuyện về các loài 

chim mà trẻ biết 

Chơi trò chơi đếm số 

lượng đồ dùng, đồ chơi 

trong lớp. 

Giáo dục trẻ không chọc 

phá chim trong sân 

trường 

Trò chuyện về chim bồ 

câu, biểu tượng của hòa 

bình. 

Giờ học MTXQ 

Động vật biết bay 
Văn học: 
Thơ Con chim chích 

chòe 

Toán: 

Ôn chữ số từ 1 - 5 
PT TC - KNXH 

Phân biệt hành vi 

“đúng” - “sai”, “tốt” - 

“xấu” 

Tạo hình: 
Nặn đàn chim 

Phiếu tạo hình trang 12 

HĐ hỗ trợ 

Dạy hát bài Thật là 

hay 

Thể dục: 
Trèo lên, xuống 5 

gióng thang 

HĐ hỗ trợ: 
Ôn bài hát Thật là hay 

Âm nhạc: 

Vỗ theo nhịp bài hát 

Thật là hay 

HĐ hỗ trợ: 
Day trẻ bài thơ Làng 

chim 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. Lắp ghép hình, xây dựng, lắp ráp 10 - 12 khối. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý của cô. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn và đúng nơi qui định. 

TCGBCCC:  

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 



 

 

 

 

 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 

- Quan tâm, giúp đỡ bạn. 

TCHT: 

- Phân loại con vật theo 1 - 2 dấu hiệu.  So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.  Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật với môi trường sống. 

- Tạo nhóm có số lượng 5. Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm 5 đối tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn. 

- Phân biệt hành vi đúng sai. 

- Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. Giữ gìn, bảo vệ sách. Kể chuyện theo tranh, rối tay… 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

- Con chim.  

* TCVĐ:  

- Rồng rắn lên mây. 

- Ai nhanh hơn. 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ ăn uống phù hợp món ăn. 

Trẻ thực hiện trực nhật theo lịch phân công.  

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập KP 

KH và XH trang 10, 

11 

Làm quen chữ cái đ 

Tập chữ cái trang 8 

Thực hiện tập Toán 

trang 2 

Làm quen nét khuyết 

trên 

Tập tô trang 19 

Làm quen chữ cái g 

Tập chữ cái trang 11 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan 


